
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HƯƠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 8108/QĐ-UBND  Hương Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005, ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;Thông tư só 12/2019/TT-

BNV ngày 04/11/2019 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 4595/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 5971/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở đợt 1 năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 7978/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở đợt 2 năm 2021; 

 Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Điều 1. Tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" cho 54 đơn vị và 
danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 88 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021; 

Tặng Giấy khen cho 36 tập thể và 167 cá nhân đã có thành tích trong thực 
hiện nhiệm vụ năm 2021. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện trích số tiền 302.930.000 
đồng (Ba trăm lẻ hai triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng) trong Quỹ Thi đua, 
khen thưởng của huyện để chi thưởng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ  ngày ban hành. 
Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân 
có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.   

 

  Nơi nhận: 
- Như điều 3 ; 

- Lưu: VT; HĐTĐKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Nguyễn Quang Thọ 



DANH SÁCH 

Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021 
(Kèm theo QĐ số 8108/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

 
I. Tập thể lao động tiên tiến: (Tiền thưởng: 1.190.000đ/đơn vị) 

1.  Ban Dân vận Huyện ủy Hương Sơn; 

2.  Ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn; 

3.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Sơn; 

4.  Văn phòng Huyện ủy Hương Sơn; 

5.  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

6.  Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hương Sơn; 

7.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hương Sơn; 

8.  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hương Sơn; 

9.  Hội Nông dân huyện Hương Sơn; 

10.  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hương Sơn; 

11.  Hội Cựu chiến binh huyện Hương Sơn; 

12.  Hội Người Cao tuổi; 

13.  Hội Người mù; 

14.  Phòng Tư pháp huyện Hương Sơn; 

15.  Thanh tra huyện Hương Sơn; 

16.  Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn; 

17.  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hương Sơn; 

18.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hương Sơn; 

19.  Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện; 

20.  Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hương Sơn; 

21.  Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Sơn; 

22.  Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hương Sơn; 

23.  Phòng Nội vụ huyện Hương Sơn; 

24.  Phòng Y tế huyện Hương Sơn; 

25.  Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Sơn; 

26.  Phòng Văn hóa - Thông tin; 

27.  Trung tâm Ứng dụng khoa học kỷ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện;  

28.  Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Hương Sơn; 

29.  Hội Chữ Thập đỏ huyện Hương Sơn; 

30.  Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn; 

31.  Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo huyện; 

32.  Cán bộ, công chức xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn; 

33.  Cán bộ, công chức xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn; 

34.  Cán bộ, công chức xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn; 

35.  Cán bộ, công chức xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn; 

36.  Cán bộ, công chức xã Sơn Long, huyện Hương Sơn; 

37.  Cán bộ, công chức xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn; 

38.  Cán bộ, công chức xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn; 



39.  Cán bộ, công chức xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn; 

40.  Cán bộ, công chức xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn; 

41.  Cán bộ, công chức xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn; 

42.  Cán bộ, công chức xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn; 

43.  Cán bộ, công chức xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn; 

44.  Cán bộ, công chức xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn; 

45.  Cán bộ, công chức xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn; 

46.  Cán bộ, công chức xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn; 

47.  Cán bộ, công chức xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn; 

48.  Cán bộ, công chức xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn; 

49.  Cán bộ, công chức xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn; 

50.  Cán bộ, công chức xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn; 

51.  Cán bộ, công chức thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn; 

52.  Cán bộ, công chức thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn; 

53.  Cán bộ, công chức xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn; 

54.  Cán bộ, công chức xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn. 

II. Chiến sỹ thi đua cơ sở, gồm các ông (bà): (Tiền thưởng: 1.490.000đ/người) 

1.  Bùi Nhân Sâm Bí thư Huyện ủy Huyện ủy; 

2.  Nguyễn Viết Dũng Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy; 

3.  Lê Nhật Lệ Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; 

4.  Đinh Lương Hào Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

5.  Lê Thành Nhân Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; 

6.  Trần Cao Thế Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; 

7.  Trần Quang Thắng Chánh Văn phòng Huyện ủy; 

8.  Trần Anh Tuân Phó Vp Huyện ủy Huyện ủy; 

9.  Lê Thị Thư Chuyên viên Ban DV Huyện ủy; 

10.  Nguyễn Thị Bảo Hòa C. viên Ban T.chức Huyện ủy; 

11.  Nguyễn Thành Đồng Chủ tịch UBMTTQ UB MTTQ huyện; 

12.  Nguyễn Văn Linh Bí thư Huyện đoàn; 

13.  Phan Văn Khanh Chủ tịch Hội Nông dân; 

14.  Uông Xuân Đức Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện; 

15.  Nguyễn Văn Hải Ủy viên BTV Huyện đoàn; 

16.  Nguyễn Quang Thọ Chủ tịch UBND huyện; 

17.  Trần Bình Thân Phó Chủ tịch UBND huyện; 

18.  Hồ Thái Sơn Phó Chủ tịch UBND huyện; 

19.  Nguyễn Kiều Hưng Phó Chủ tịch UBND huyện; 

20.  Hà Thị Huyền Phó Chủ tịch HĐND huyện; 

21.  Đặng Thị Sâm Trưởng Ban KTXH HĐND huyện; 

22.  Phan Tiến Hùng Chánh Văn phòng VP HĐND – UBND; 

23.  Phạm Thị Mơ Chuyên viên VP HĐND – UBND; 

24.  Chu Hoài Nam Hợp đồng 68/CP VP HĐND – UBND; 

25.  Lê Quang Hồ Trưởng phòng Phòng Nội vụ; 

26.  Lê Hồng Giang Chuyên viên Phòng Nội vụ; 

27.  Trần Hà Trung Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện; 

28.  Phan Thị Nhụy Chuyên viên Phòng Nông nghiệp – PTNT; 

29.  Nguyễn Thị Bích Hiệp Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 



30.  Nguyễn Văn Long Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

31.  Trần Quang Hòa Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

32.  Nguyễn Trường Giang Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

33.  Nguyễn Hồng Sơn Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

34.  Nguyễn Văn Sỹ Chuyên viên VP Điều phối MTQGXD NTM; 

35.  Nguyễn Thị Hương Chuyên viên Phòng Lao động – TBXH; 

36.  Trần Anh Nam Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

37.  Nguyễn Chí Báo Trưởng phòng Tư pháp; 

38.  Lê Thị Kim Nhung Trưởng phòng Lap động TBXH; 

39.  Phan Quốc Ảnh Trưởng phòng Y tế; 

40.  Hồ Viết Tuyên Viên chức Trung tâm Văn hóa – TT; 

41.  Lê Nhật Thành  Giám đốc Trung tâm Y tế; 

42.  Nguyễn Viết Thanh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; 

43.  Vương Khả Quý Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; 

44.  Lê Đình Hạnh Viên chức Trung tâm Y tế; 

45.  Đoàn Đại Nghĩa Viên chức Trung tâm Y tế; 

46.  Nguyễn Thị Hường Viên chức Trung tâm Y tế; 

47.  Kiều Viết Thủy Viên chức Trung tâm Y tế; 

48.  Nguyễn Trung Kiên Viên chức Trung tâm Y tế; 

49.  Đậu Sỹ Duẩn Viên chức Trung tâm Y tế; 

50.  Lê Thị Kim Ngân Viên chức Trung tâm Y tế; 

51.  Thái Thị Hảo Viên chức Trung tâm Y tế; 

52.  Lê Thị Thanh Thủy Viên chức Trung tâm Y tế; 

53.  Nguyễn Thị Thanh Huyền Viên chức Trung tâm Y tế; 

54.  Trần Thị Anh Viên chức Trung tâm Y tế; 

55.  Nguyễn Thị Trọng Thủy Viên chức Trung tâm Y tế; 

56.  Đinh Văn Giang Viên chức Trung tâm Y tế; 

57.  Phan Thị Ái Viên chức Trung tâm Y tế; 

58.  Trần Thị Thu Hòa Viên chức Trung tâm Y tế; 

59.  Lê Quang Đạt Viên chức Trung tâm Y tế; 

60.  Nguyễn Thị Hồng Viên chức Trung tâm Y tế; 

61.  Trịnh Thị Hoa Viên chức Trung tâm Y tế; 

62.  Nguyễn Công Tâm Viên chức B.viện ĐKKVCKQT Cầu Treo; 

63.  Hoàng Việt Hùng Viên chức B.viện ĐKKVCKQT Cầu Treo; 

64.  Hồ Phạm Tuân Chủ tịch UBND xã Sơn Châu; 

65.  Phan Xuân Huy Phụ trách Nông thôn mới xã Sơn Tiến; 

66.  Lê Thị Hòa CC Văn hóa - Xã hội xã Sơn Tiến; 

67.  Nguyễn Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy xã Sơn Châu; 

68.  Nguyễn Thị Hòa  CC Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Lâm ; 

69.  Phạm Hoài Nam PCT HĐND Xã Sơn Ninh; 

70.  Hồ Thị Hoài Thu CC Văn phòng - T. kê xã Sơn Ninh ; 

71.  Hồ Huy Hùng Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Sơn Hàm; 

72.  Trần Hải Hoàn Phó Bí thư Đảng ủy  TT Tây Sơn; 

73.  Nguyễn Hữu Nam  Phó Chủ tịch HĐND  TT Tây Sơn; 



74.  Nguyễn Thị Thanh Tâm CC Văn phòng – T.kê TT Tây Sơn; 

75.  Phạm Xuân Thông Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Trà; 

76.  Lê Thị Thu Hà CC Văn phòng – t. kê xã xã Sơn Kim 1; 

77.  Trần Minh Tuyền Bí thư ĐU,CT HĐND xã Sơn Trường; 

78.  Lê Đức Thuận Chủ tịch UBND  xã Sơn Trường; 

79.  Nguyễn Trọng Bình CC Văn phòng Thống kê xã Sơn Trường; 

80.  Phạm Thị Oanh Phó bí thư Đoàn TN xã Sơn Trung; 

81.  Thái Thị Lệ Dung Văn phòng Đảng ủy xã Sơn Trung; 

82.  Võ Thị Thìn CC Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Trung; 

83.  Cao Văn Đức Chủ tịch UBND xã Sơn Tây; 

84.  Phan Xuân Định BTĐU, Chủ tịch UBND  thị trấn Phố Châu; 

85.  Cao Thị Hải Thuận CC Văn hóa - Xã hội xã Sơn Lĩnh; 

86.  Đoàn Nhật Lệ CC Văn phòng – T.kê xã Kim Hoa; 

87.  Trần Ngọc Kiên Bí thư Đảng ủy xã Kim Hoa; 

88.  Phan Văn Đoài Chủ tịch UBND xã Kim Hoa. 

III. Giấy khen:  

1. Tập thể: (Tiền thưởng: 900.000đ/đơn vị): 

11..    Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Tiến; 

22..    Nhân dân và cán bộ thôn Ao Tròn xã Sơn Tiến; 

33..    Tập thể nhân dân và cán bộ thôn Lâm Thọ xã Sơn Lâm;  

44..    Tập thể hội Cựu chiến binh  xã Sơn Lâm;  

55..    Nhân dân và cán bộ thôn Kim Sơn xã Sơn Ninh; 

66..    Nhân dân và cán bộ tổ dân phố 1 TT Tây Sơn; 

77..    Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Trà; 

88..    Nhân dân và Cán bộ thôn 1  xã Sơn Long; 

99..    Nhân Dân và cán bộ thôn Kim Cương 1 xã Sơn Kim 1; 

1100..    Nhân dân và cán bộ thôn Khe Dầu xã Sơn Kim 1; 

1111..    Tập thể nhân dân và cán bộ Thôn Khe Cò xã Sơn Lễ; 

1122..    Nhân dân và cán bộ thôn 2 xã Sơn Trường; 

1133..    Nhân dân và cán bộ thôn 8 xã Sơn Trường; 

1144..    Nhân dân và cán bộ thôn Quyết Thắng xã Sơn Kim 2; 

1155..    Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh xã Sơn Kim 2; 

1166..    Nhân dân và cán bộ tổ dân phố 2 thị trấn Phố Châu; 

1177..    Nhân dân và cán bộ tổ dân phố 4 thị trấn Phố Châu; 

1188..    Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Sơn Hàm; 

1199..    Nhân dân và cán bộ thôn Phượng Hoàng xã Sơn Hàm; 

2200..    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xã Sơn Giang; 

2211..    Nhân dân và cán bộ thôn 8 xã Sơn Giang; 

2222..    Nhân dân và Cán bộ thôn 1  xã Sơn Lĩnh; 

2233..    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xã Sơn Bình; 

2244..    Hội Nông dân xã Sơn Bình; 

2255..    Nhân dân và cán bộ thôn Am Thủy xã Kim Hoa; 

2266..    Nhân dân và cán bộ thôn Minh Thủy xã Kim Hoa; 



2277..    Nhân dân và cán bộ thôn Phúc Thịnh xã An Hòa Thịnh; 

2288..    Nhân dân và cán bộ thôn An Phú xã Sơn Phú; 

2299..    Nhân dân và cán bộ thôn Đông Hà xã Tân Mỹ Hà; 

3300..    Nhân dân và cán bộ thôn Nam Hà xã Tân Mỹ Hà; 

3311..    Nhân dân và cán bộ thôn Bãi Trạm xã Sơn Châu; 

3322..    Nhân dân và cán bộ thôn Hà Sơn xã Quang Diệm; 

3333..    Trạm Y tế Sơn Kim 1 Xã Sơn Kim 1; 

3344..    Trạm Y tế Quang Diệm Xã Quang Diệm; 

3355..    Trạm Y tế TT. Phố Châu TT Phố Châu; 

3366..    Trạm Y tế Sơn Châu Xã Sơn Châu. 

            

          2. Cá nhân, gồm các ông (bà):(Tiền thưởng: 450.000đ/người) 

11..    Trần Quốc Hoàng Phó Ban Dân vận Huyện ủy; 

22..    Nguyễn Việt Dũng Ủy viên Ủy ban ban kiểm tra Huyện ủy; 

33..    Võ Khắc Thái Cán bộ cơ yếu VP Huyện ủy; 

44..    Nguyễn Đức Thuận Lái xe Huyện ủy;  

55..    Hà Thị Minh Thành PCT HLHPN huyện;  

66..    Hoàng Công Hải PCT Hội Cựu Chiến binh huyện; 

77..    Phan Lê Mai UV BTV Hội Nông dân huyện; 

88..    Bùi Thị Kim Xuân Kế toán UB MTTQ huyện;  

99..    Phạm Văn Hòa Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND; 

1100..    Nguyễn Thị Loan Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND; 

1111..    Phạm Thị Cẩm Hương Nhân viên Văn phòng HĐND-UBND;  

1122..    Lê Vương Thủy Phó phòng Phòng Nội vụ; 

1133..    Lê Mạnh Quyền Thanh tra viên Thanh tra huyện; 

1144..    Trần Tuấn Khoa Phó phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

1155..    Phan Xuân Đức Phó phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

1166..    Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

1177..    Nguyễn Chí Tâm Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

1188..    Thiều Chung Nghĩa Phó Chánh Văn phòng VP Điều phối NTM; 

1199..    Phan Duy Giáp Chuyên viên VP Điều phối NTM; 

2200..    Trần Thị Cẩm Mỹ Viên chức Trung tâm Văn hóa – TT; 

2211..    Phan Văn Minh Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

2222..    Đoàn Thị Thu Chuyên viên Phòng Tài nguyên – MT; 

2233..    Phạm Thị Bích Ngọc Chuyên viên Phòng Lao động – TBXH; 

2244..    Lương Hậu Chuyên viên Phòng Lao động – TBXH; 

2255..    Trần Văn Minh Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; 

2266..    Lê Hà Hồng Lam Viên chức Ban Quản lý các dự án ĐTXD; 

2277..    Nguyễn Việt Viên chức Trung tâm Văn hóa – TT; 

2288..    Phan Thị Bích Liên Viên chức Trung tâm Văn hóa – TT; 

2299..    Phan Xuân Yên Giám đốc Trung tâm ƯDKHKT; 

3300..    Đỗ Thanh Tình Phó Giám đốc Trung tâm ƯDKHKT; 



3311..    Nguyễn Thị Thủy Viên chức Trung tâm ƯDKHKT; 

3322..    Nguyễn Đình Hành Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ; 

3333..    Phan Văn Đoàn Chủ tịch UBNDMTTQ xã Sơn Tiến; 

3344..    Phan Thị Thủy CC Văn hóa - Xã hội xã Sơn Tiến; 

3355..    Tô Thị Lịnh Trưởng thôn Trung Tiến xã Sơn Tiến; 

3366..    Nguyễn Thị Hồng Phấn Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Lâm ; 

3377..    Hồ Tú Sỹ  Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lâm ; 

3388..    Nguyễn Thị Bích Thiêm Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Lâm ; 

3399..    Nguyễn Xuân Huy Chủ tịch Ủy ban nhân dân                 xã Sơn Ninh; 

4400..    Nguyễn Xuân Duyên Chủ tịch UBMTTQ xã xã Sơn Ninh; 

4411..    Phan Thị Nam CC Văn phòng - Thống kê xã Sơn Ninh; 

4422..    Bùi Thị Hằng Công chức Văn hóa - Xã hội xã Sơn Ninh; 

4433..    Lê Minh Đường Bí thư chi bộ thôn Kim Sơn      xã Sơn Ninh; 

4444..    Nguyễn Thị Thanh Tùng Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn; 

4455..    Võ Thị Hằng CC Tài chính - Kế toán  TT Tây Sơn; 

4466..    Trần Thị Mỹ Linh Chủ tịch Hội LHPN  TT Tây Sơn; 

4477..    Đặng Thị Bích Nhung Chủ tịch UB MTTQ xã Sơn Trà; 

4488..    Lương Ngọc Minh Tài chính - Kế hoạch xã Sơn Trà; 

4499..    Nguyễn Thị Lệ  Địa chính - NN - XD & MT xã Sơn Trà; 

5500..    Đoàn Thị Mỹ  Phó Chủ tịch HĐND  xã Sơn Long; 

5511..    Đặng Thị Nga Người HĐ không c.trách xã Sơn Long; 

5522..    Phan Hữu Danh Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm; 

5533..    Hồ Hữu Toại Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Hàm; 

5544..    Trần Quốc Toản Công chức Văn hóa - Xã hội xã Sơn Hàm; 

5555..    Nguyễn Quang Thành Trưởng thôn Khe Dầu xã Sơn Kim 1; 

5566..    Nguyễn Thị Hằng Ngoan PBT Đảng ủy, CTHĐND  xã Sơn Kim 1; 

5577..    Trịnh Thị Trà My Chủ tịch HLHPN xã xã Sơn Kim 1; 

5588..    Nguyễn Thị Kim Oanh PCT Hội nông dân xã Sơn Kim 1; 

5599..    Phan Xuân Tâm Phó chủ tịch HĐND  xã Sơn Lễ; 

6600..    Võ Lâm Công chức văn hóa xã hội xã Sơn Lễ; 

6611..    Nguyễn Trọng Quỳnh  Thôn trưởng thôn 8 xã Sơn Trường; 

6622..    Trần Văn Niềm Chủ tịch Hội nông dân xã xã Sơn Trường; 

6633..    Nguyễn Thị Hoa Phượng Công chức Văn hóa xã Sơn Trường; 

6644..    Nguyễn Thị Ngọc Công chức Tư pháp Hộ tịch xã Sơn Trường; 

6655..    Phan Thanh Hải Chủ tịch Hội CCB  xã Sơn Trung; 

6666..    Hồ Xuân Sáng Phó CHT Quân sự xã xã Sơn Trung; 

6677..    Trần Đức Cương Trưởng thôn Lâm Thành xã Sơn Trung; 

6688..    Phan Thị Sen Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Tây; 

6699..    Nguyễn Thị Thanh Nga Công chức Văn hóa - Xã hội xã Sơn Tây; 

7700..    Nguyễn Hữu Thắng Thôn trưởng thôn Chế Biến xã Sơn Kim 2; 

7711..    Phan Thị Nương CC Văn phòng - Thống kê       xã Sơn Kim 2; 

7722..    Nguyễn Sỹ Biền CC văn hóa - xã hội                 xã Sơn Kim 2; 



7733..    Nguyễn Thị Nguyệt CC tư pháp xã Sơn Kim 2; 

7744..    Nguyễn Trọng Danh PCT UBND thị trấn Phố Châu; 

7755..    Bùi Thị Nga CC Tài chính - Kế toán thị trấn Phố Châu; 

7766..    Trần Xuân Quý Bí thư CB, tổ trưởng TDP1 thị trấn Phố Châu; 

7777..    Hà Văn Hợp BT Chi bộ, TBCTMT TDP 7 thị trấn Phố Châu; 

7788..    Hồ Đình Lĩnh Bí thư Đảng ủy xã Sơn Giang; 

7799..    Trịnh Văn Tiệp PCT HĐND xã Sơn Giang; 

8800..    Phan Văn Chương PCT UBND xã Sơn Giang; 

8811..    Hồ Đình Thắm Thôn trưởng thôn 8 xã Sơn Giang; 

8822..    Nguyễn Minh Tuấn BT Đ.ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh; 

8833..    Trần Thị Thu Phương Công chức Văn hóa - Xã hội xã Sơn Lĩnh; 

8844..    Nguyễn Thị Liên Bí thư, TBCTMT thôn 1 xã Sơn Lĩnh; 

8855..    Nguyễn Thị Thanh Huyền Chủ tịch UB MTTQ xã Sơn Bình; 

8866..    Nguyễn Khắc Công Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Bình; 

8877..    Nguyễn Văn Sỹ PCT Hội Cựu Chiến binh xã Sơn Bình; 

8888..    Nguyễn Ngọc Thuẩn PBT Đảng ủy, CTHĐND   xã Kim Hoa; 

8899..    Đoàn Thị Hồng Thuần Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Hoa; 

9900..    Trần Tiến Sử CC Tài chính - Kế toán  xã Kim Hoa; 

9911..    Uông Thị Vinh CC Văn phòng - Thống kê xã Kim Hoa; 

9922..    Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Công chức Địa chính xã Kim Hoa; 

9933..    Tống Thị Lệ Hằng Chủ tịch UB MTTQ xã An Hòa Thịnh; 

9944..    Trần Thị Lệ Thủy Chủ tịch Hội LHPN   xã An Hòa Thịnh; 

9955..    Trần Thị Mộng Thân Bí thư chi bộ thôn Phúc Thịnh   xã An Hòa Thịnh; 

9966..    Nguyễn Kiến Quốc PCT UBND    xã Sơn Phú; 

9977..    Hà Minh Trung CC Tài chính - Kế toán               xã Sơn Phú; 

9988..    Nguyễn Đức Nhân Bí thư Chi bộ thôn Tiên Sơn xã Sơn Phú; 

9999..    Nguyễn Hồng Quân Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ Hà; 

110000..    Trần Kim Chi Chủ tịch UBND     xã Tân Mỹ Hà; 

110011..    Nguyễn Thị Hồng Lĩnh Bí thư Đoàn TNCS HCM     xã Tân Mỹ Hà; 

110022..    Phan Thị Mẫu Thương CC Tài chính - Kế toán  xã Tân Mỹ Hà; 

110033..    Nguyễn Thị Hương Giang Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Châu; 

110044..    Dương Minh Đức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Diệm; 

110055..    Tống Thị Huyền Trang Công chức Văn hóa - Xã hội xã Quang Diệm; 

110066..    Nguyễn Xuân Quý Phó Chủ tịch UB MTTQ xã Quang Diệm; 

110077..    Cao Xuân Trường Thôn trưởng thôn Hà Sơn xã Quang Diệm; 

110088..    Nguyễn Thị Sinh Thôn trưởng thôn Sông Con xã Quang Diệm; 

110099..    Thái Văn Hoài Công chức Địa chính xã Sơn Bằng; 

111100..    Nguyễn Công Luận Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Bằng; 

111111..    Nguyễn Thị Mại CC Tài chính - Kế toán xã Sơn Bằng; 

111122..    Trần Thị Thu Phương Công chức Tư pháp Hộ tịch xã Sơn Hồng; 

111133..    Đào Viết Huy Viên chức Trung tâm Y tế; 

111144..    Nguyễn Thị Hoàn Viên chức Trung tâm Y tế; 



111155..    Lê Thị Thúy Mai Viên chức Trung tâm Y tế; 

111166..    Phan Thị Hồng Thắm Viên chức Trung tâm Y tế; 

111177..    Nguyễn Thị Hoài Thương Viên chức Trung tâm Y tế; 

111188..    Lê Đăng Cường Viên chức Trung tâm Y tế; 

111199..    Lê Doãn Khương Viên chức Trung tâm Y tế; 

112200..    Trần Thị Thanh Viên chức Trung tâm Y tế; 

112211..    Trần Đình Thông Viên chức Trung tâm Y tế; 

112222..    Trần Xuân Hạnh Viên chức Trung tâm Y tế; 

112233..    Từ Đăng Trường  Viên chức Trung tâm Y tế; 

112244..    Trần Thị Minh Son Viên chức Trung tâm Y tế; 

112255..    Nguyễn Thị Phương Liên Viên chức Trung tâm Y tế; 

112266..    Nguyễn Văn Điền Viên chức Trung tâm Y tế; 

112277..    Nguyễn Học Thắng Viên chức Trung tâm Y tế; 

112288..    Hồ Thị Hà Viên chức Trung tâm Y tế; 

112299..    Lê Thị Hường Viên chức Trung tâm Y tế; 

113300..    Phan Thị Yến Viên chức Trung tâm Y tế; 

113311..    Nguyễn Thị Thanh Na Viên chức Trung tâm Y tế; 

113322..    Bùi Văn Hoè Viên chức Trung tâm Y tế; 

113333..    Đào Thúy Long Viên chức Trung tâm Y tế; 

113344..    Nguyễn Thị Thanh Vĩnh Viên chức Trung tâm Y tế; 

113355..    Nguyễn Văn Hải Viên chức Trung tâm Y tế; 

113366..    Nguyễn Lê Linh Viên chức Trung tâm Y tế; 

113377..    Nguyễn Thị Hằng Viên chức Trung tâm Y tế; 

113388..    Nguyễn Như Hùng Viên chức Trung tâm Y tế; 

113399..     Võ Minh Dương Viên chức Trung tâm Y tế; 

114400..    Trần Hùng Viên chức Trung tâm Y tế; 

114411..    Phan Thị Nga Viên chức Trung tâm Y tế; 

114422..    Lê Thị Thu Hương Viên chức Trung tâm Y tế; 

114433..    Dương Thị Hồng Viên chức Trung tâm Y tế; 

114444..    Trần Thị Thuý Kiều Viên chức Trung tâm Y tế; 

114455..    Dương Việt Bằng Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; 

114466..    Phạm T Quỳnh Nga Viên chức Trung tâm Y tế; 

114477..    Nguyễn Thị Mai Viên chức Trung tâm Y tế; 

114488..    Hoàng Tú Oanh Viên chức Trung tâm Y tế; 

114499..    Trần Cẩm Thạch Viên chức Trung tâm Y tế; 

115500..    Dương T. Thúy Hoàn Viên chức   Trạm Y tế Sơn Lễ ; 

115511..    Trần T. Hương Lan Viên chức   Trạm Y tế TT. Tây Sơn ; 

115522..    Nguyễn Trường Đạt Phó trưởng trạm   Trạm Y tế Quang Diệm ; 

115533..    Lương Văn Hội Trưởng Trạm   Trạm Y tế TT. Phố Châu; 

115544..    Phạm Thanh Truyền Viên chức   Trạm Y tế Sơn Kim 2; 

115555..    Nguyễn T. Minh Thuần  Viên chức   Trạm Y tế Sơn Ninh;  

115566..    Hoàng Ái Quốc Trưởng Trạm   Trạm Y tế Sơn Kim 1;  



115577..    Phan Hồng Quân Viên chức   Trạm Y tế Sơn Kim 1; 

115588..    Nguyễn Văn Hưng Trưởng Trạm   Trạm Y tế Sơn Châu; 

115599..    Hoàng Trung Dũng Viên chức   Trạm Y tế Sơn Châu; 

116600..    Nguyễn Thị Thu Hiền Viên chức Bệnh viện ĐKKVCKQT Cầu Treo; 

116611..    Nguyễn Thị Thắm Viên chức Bệnh viện ĐKKVCKQT Cầu Treo; 

116622..    Phạm Thị Hoa Thắm Viên chức Bệnh viện ĐKKVCKQT Cầu Treo; 

116633..    Trần Thị Hồng Liên Viên chức Bệnh viện ĐKKVCKQT Cầu Treo; 

116644..    Võ Minh Khoa Viên chức Bệnh viện ĐKKVCKQT Cầu Treo; 

116655..    Phan Tú Anh Viên chức Bệnh viện ĐKKVCKQT Cầu Treo; 

116666..    Dương Quốc Chung Viên chức Bệnh viện ĐKKVCKQT Cầu Treo; 

116677..    Nguyễn Thế Dũng Viên chức Bệnh viện ĐKKVCKQT Cầu Treo. 
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